
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD HKI - NH : 2014 - 2015Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 7A1. GVCN: Nguyễn Thị PhỉTrường THCS Lương Thế Vinh

23KTb5.96.5ĐĐĐ6.45.65.54.76.35.77.45.05.5xAnhNguyễn Thị Lan1

4229KY4.75.4ĐĐĐ5.43.35.33.55.14.56.54.62.9xBong ÊbanY2

18TTb5.44.5ĐĐĐ5.24.86.65.05.55.36.45.65.4ChiếnTrịnh Công3

TT1TK7.97.4ĐĐĐ7.98.59.48.66.36.78.77.08.7CườngĐinh Trí4

TT12KK6.96.9ĐĐĐ7.36.96.76.65.55.88.36.87.8xxDa NiêH '5

114TTb6.96.4ĐĐĐ7.47.57.36.46.16.57.17.86.4xDuyênPhan Thị Mỹ6

Đ3.73.02.32.7xDuyêt Buôn KY7

23KTb5.95.7ĐĐĐ6.85.96.45.15.45.27.95.45.2DũngNguyễn Đức8

19636TbKém1.91.0CĐĐCĐ0.73.33.31.42.90.03.62.01.2HoàngHồ9

TT7TK7.18.4ĐĐĐ8.15.47.27.56.45.68.47.26.6HoàngLê Gia10

20TTb5.14.7ĐĐĐ4.33.95.84.95.45.57.64.74.3HuyĐào Đức11

TT3TK7.57.4ĐĐĐ6.68.17.48.96.27.48.17.27.9HuyTrần Quang12

29KY4.74.6ĐĐĐ4.54.84.53.05.36.35.14.63.8HưngNguyễn Nam13

22KTb6.05.9ĐĐĐ6.35.86.15.45.57.37.04.06.4KỳVũ Thanh14

TT4TK7.48.1ĐĐĐ8.56.88.37.66.76.78.06.17.3xxLăng ÊcămH '15

13TTb7.17.6ĐĐĐ6.96.18.47.16.26.58.76.76.4xxLê Vi Buôn YăH '16

26KTb5.14.3ĐĐĐ4.15.25.34.35.36.54.94.96.0LinhNguyễn Văn17

TT110KK7.35.9ĐĐĐ7.48.78.15.85.87.38.47.37.9MạnhNguyễn Văn18

10334TbKém4.25.2ĐĐĐ5.03.84.84.74.90.06.45.22.3xMi NiêY -19

4731KY4.64.8ĐĐĐ5.74.15.33.44.35.26.14.42.3xxNa NiêH '20

216TTb6.36.4ĐĐĐ6.96.07.15.35.46.08.16.35.1xxNgát ÊbanH '21

TT211KK7.07.8ĐĐĐ7.96.37.16.96.67.48.85.95.7xNgọcĐinh Thị Hồng22

TT4TK7.47.0ĐĐĐ7.47.48.27.45.97.97.97.17.3xNhiĐinh Thị Diễm23

TT7TK7.16.9ĐĐĐ8.07.27.46.56.77.47.45.27.8xNhungĐặng Thị Hồng24

11433TbY3.93.6ĐĐĐ4.43.05.63.14.44.35.13.62.2PhướcBùi Thọ25

TT4TK7.47.9ĐĐĐ8.06.28.67.36.17.29.15.98.0QuangPhạm Trùng26

TT9TK6.87.4ĐĐĐ6.87.05.66.65.66.38.17.47.2QuyếtĐào Quang27

128KY5.45.8ĐĐĐ5.45.55.13.05.47.16.15.34.9xxQuynh ÊnuôlH '28

TT1TK7.97.9ĐĐĐ8.48.08.37.37.48.58.56.18.4xQuỳnhLê Thị Như29

14334TbKém4.23.8ĐĐĐ4.74.45.94.34.70.06.34.43.7xSuyết ByăY30

20KTb6.17.4ĐĐĐ4.65.87.15.15.57.16.96.15.1ThuậtNguyễn Văn31

15TTb6.77.6ĐĐĐ5.95.66.86.65.97.58.96.35.9xxThuyên ÊcămH '32

17KTb6.66.2ĐĐĐ6.57.47.16.85.66.47.86.26.3TiếnNgô Đình33

23KTb5.95.9ĐĐĐ6.45.06.64.95.77.27.06.13.9xTrangMai Thị Đoan34

18KTb6.47.4ĐĐĐ5.66.06.35.85.68.37.75.46.1xTràLê Thị Thanh35

5127TbTb5.96.1ĐĐĐ6.34.56.65.35.37.57.65.63.9TrườngPhạm Thanh36

31KY4.64.8ĐĐĐ4.73.24.63.24.75.96.93.83.9ViệtVũ Đức37
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Tỉ lệ

27353635282532233031342624Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

6.67.06.76.86.26.16.87.36.76.5Bình quân khối

6.16.25.86.65.55.667.35.65.6Bình quân lớp

1000141613015Kém

8101773752297Yếu

110001114129261271713Trung bình

1400012713124171498Khá

23536355472021303Giỏi
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhLýToán

Buôn Trấp, Ngày 31  Tháng 12  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

19.4%27.8%41.7%33.3%0%0%13.9%44.4%41.7%8.3%16.7%41.7%33.3%0%2.8%19.4%33.3%44.4%0%

7101512005161536151201712160

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


